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TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (−4; −2; 3) và 𝑣 ⃗ = (3; 4; −4). Tính tổng ba tọa độ của vectơ 

4𝑢⃗ − 2𝑣 ⃗(trả lời kèm dấu).

Câu 2. Cho hai tập hợp 𝐴 = [−1; 5] và 𝐵 = (0; 7). Đếm số phần tử nguyên của tập 𝐴 ∪ 𝐵.

Câu 3. Một cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng đầu 7 và công bội 
1
2

. Tính tổng của cấp số.

Câu 4. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, parabol (𝑃 ) : 𝑦2 = 36𝑥 viết dạng 𝑦2 = 2𝑝𝑥. Tính 𝑝.

Câu 5. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có 𝐴𝐵 = 8, 𝐴𝐷 = 9 và 𝐴𝐴′ = 12. Tính khoảng cách giữa 

hai mặt đáy (𝐴𝐵𝐶𝐷) và (𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′).

Câu 6. Cho hình lăng trụ có đáy là đa giác 22 cạnh. Tính số cạnh bên của hình lăng trụ, biết chúng đôi một 

song song.

Câu 7. Hình hộp chữ nhật có ba kích thước 2, 8, 16. Tính độ dài đường chéo khối.

Câu 8. Tính ln(𝑒30).

Câu 9. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có 𝐴𝐵 = 1, 𝐴𝐷 = 18 và 𝐴𝐴′ = 30. Tính độ dài đường chéo 

𝐴𝐶′ của khối hộp.
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Câu 10. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 5𝑥 − 12
𝑥 − 2

. Tính giá trị của hàm số tại 𝑥 = 4.

Câu 11. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 2𝑥3 − 6𝑥2 + 10𝑥 − 8. Gọi 𝐼(𝑥0; 𝑦0) là tâm đối xứng của đồ thị hàm số. Tính 

𝑥0 + 𝑦0 (trả lời kèm dấu).

Câu 12. Tập xác định của hàm số 𝑦 =
√

𝑥 − 2 là [𝑎; +∞). Tìm 𝑎.

Câu 13. Hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 9𝑥2 + 4 nghịch biến trên khoảng (𝑚; 𝑛). Tính 𝑚 + 𝑛.

Câu 14. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 2
3𝑥 + 7

. Tính 𝑓′(−2).

Câu 15. Hai máy hoạt động độc lập trong một ca. Xác suất máy thứ nhất chạy tốt cả ca bằng 0, 3, xác suất máy 

thứ hai chạy tốt cả ca bằng 0, 7. Tính xác suất có ít nhất một người chạy tốt cả ca.

Câu 16. Một hình chữ nhật có diện tích 6084 cm2. Tính chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật.

Câu 17. Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ cạnh 11. Tính số cạnh vuông góc với cạnh 𝐴𝐵.
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Câu 18. Hình vẽ là đồ thị của hàm số bậc ba 𝑦 = 𝑓(𝑥). Hai điểm cực trị của đồ thị được đánh dấu là 𝐴(−1; 0) 

và 𝐵(1; 4). Gọi 𝑦CĐ là giá trị cực đại và 𝑥CT là hoành độ điểm cực tiểu của hàm số. Tính 𝑦CĐ + 𝑥CT.
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Câu 19. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho hai vectơ 𝑢⃗ = (−2; 4; 4) và 𝑣 ⃗ = (4; 0; 2). Tính 𝑢⃗ · 𝑣.⃗

Câu 20. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) =
−∞, lim

𝑥→+∞
𝑓(𝑥) = −∞ hàm số đồng biến trên (−∞; 1) và (4; 5), nghịch biến trên (1; 4) và (5; +∞) 𝑓(1) = 0, 

𝑓(4) = −3, 𝑓(5) = 0. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 𝑚 để phương trình 𝑓(𝑥) = 𝑚 có đúng 4 nghiệm 

phân biệt?
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